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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2020 

I. Theo sĩ số học sinh: Tính đến 31/10/2020: 1492 hs
- Khối THCS: 
	Khối
	Số lớp
	Số hs
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Ghi chú 

	6
	4
	189
	 01
	
	

	7
	3
	141
	
	
	

	8
	3
	146
	
	
	

	9
	3
	127
	
	
	

	Cộng
	13
	603
	01
	
	


· Khối Tiểu học

	Khối
	Số lớp
	Số hs
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Ghi chú 

	1
	5
	170
	
	
	

	2
	5
	181
	01
	
	

	3
	5
	216
	
	
	

	4
	5
	165
	
	
	

	5
	4
	157
	
	
	

	Cộng
	24
	889
	01
	
	



II. Đánh giá hoạt động dạy và học tháng 10/2020:
1. Thực hiện chương trình và giảng dạy: 
 - Các lớp khối THCS chậm từ 1 đến 2 tiết (nghỉ Hội nghị CBVC), khối TH đảm bảo tiến độ chương trình.
- Ứng dụng CNTT: 

+ Tổ Xã hội: 100%; Biểu dương các đồng chí: Hoài, Nguyễn Phương, Ngọc, Nguyễn Bình, Hảo, Phú.

+ Tổ Tự nhiên: 100%; Biểu dương các đồng chí: Doan, Nhung.

+ Tổ 1,2,3: hơn 600 tiết; Biểu dương các đồng chí: Chi, Yến, Dung, Trang, Lê, Hạnh, Phượng, My, Hải, Thùy.

+ Tổ 4,5: 130 tiết; Biểu dương các đồng chí: Nhàn, Hoài.
- Dạy thay: Tổ Xã hội: 06 tiết; Tổ Tự nhiên: 03 tiết; Tổ 1,2,3: 0;  Tổ 4,5: 0  
2. Thực hiện các công tác chuyên môn khác:
2.1. Dự giờ của Ban Giám hiệu và tổ chuyên môn: thao giảng, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện (Tính đến 31/10).
	Thành phần dự
	Tổng số giờ
	Kết quả cụ thể
	Ghi chú



	
	
	G
	Khá
	TB
	Yếu
	

	Ban     Giám hiệu
	53
	40
	13
	
	
	

	Tổ Xã hội
	Thao giảng: 12
	10
	2
	
	
	   

	
	KTTD
	2
	
	
	
	

	Tổ Tự nhiên
	Thao giảng: 09
	7
	2
	
	
	   


	
	KTTD
	2
	
	
	
	

	Tổ 1,2,3
	Thao giảng: 14
	9
	3
	2
	
	

	
	KTTD
	4
	2
	
	
	

	Tổ 4,5
	Thao giảng: 13
	12
	1
	
	
	 

	
	KTTD: 01
	2
	
	
	
	


- Biểu dương: Đa số GV đã có ý thức đầu tư, chuẩn bị tốt nội dung tiết dạy, các hoạt động hướng tới phát huy các năng lực và tính tích cực, chủ động của học sinh. Ở một số giờ học khối THCS, GV đã rèn được cho HS kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ GV giao và điều khiển 1 phần tiết học khá tốt.

+ Khối THCS biểu dương các đồng chí đạt 93/100 điểm trở lên: Đào Nhung, Nguyễn Doan, Trần Bình, Nguyễn Ngọc, Lương Hảo, Trần Hoài.
+ Khối TH biểu dương các đồng chí đạt 19/20 điểm trở lên: Đỗ Trang, Phạm Hương, Lê Nhàn, Nguyễn Nguyệt, Đinh Quyên, Vũ Trang, Lưu Chi, Đoàn Yến, Nguyễn Dung. 

Đặc biệt biểu dương đồng chí Vũ Thị Hoàng Hải đạt điểm tối đa 20/20.

- Tồn tại: 
+ Một số đồng chí cần cố gắng hơn nữa trong công tác tự bồi dưỡng: các đồng chí xếp loại giờ dạy Trung bình, Khá non. Giao nhiệm vụ các tổ chuyên môn quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng đồng nghiệp.

+ Cần lưu ý việc đổi giờ cho đồng nghiệp để đi dự giờ: phải khép kín được giờ dạy và không trùng 1 người trông 2 lớp, không được để học sinh tự quản.
2.2. Kiểm tra nội bộ: 
- Kiểm tra hồ sơ giáo án:

	Tổ CM 
	Tổng số lượt         kiểm tra
	Kết quả cụ thể
	Ghi chú



	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	

	 Tổ Xã hội
	13
	12
	1
	
	
	

	Tổ Tự nhiên
	01
	1
	
	
	
	

	Tổ 1,2,3
	14
	14
	
	
	
	

	Tổ 4,5
	14
	12
	2
	
	
	


- Kiểm tra toàn diện:  
+ Xếp loại Tốt: TH: Vũ Thị Hoàng Hải, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Hạnh, Hà Thị Hằng Nga
                       THCS: Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Quỳnh Lan 
+ Xếp loại Khá: TH: Nguyễn Trà Mi 
2.3. Các hoạt động CM khác:
* Hoạt động chung:

- Kiểm tra công tác phổ cập.

- Hoàn thành hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên.

- Tập huấn công tác y tế.

* Khối THCS:

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9.
- Tập huấn dạy học STEM cấp thành phố và triển khai tập huấn tại tổ CM.

* Khối TH:

- Phối hợp hoàn thành nội dung dạy thực địa của đề án bồi dưỡng GV tiếng Anh của Sở GD&ĐT.

- Dự chuyên đề cấp thành phố: Khối TH: 01 chuyên đề Toán – lớp 1.  
2.4. Hoạt động khác:

- Các đồng chí GVCN đã thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS. Biểu dương GVCN lớp đã áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực để giáo dục HS: 1A5, 2A1, 2A2, 2A5, 3A1, 3A5, 4A3, 4A5, 5A3, 5A4, 6A1, 6A2, 7A3, 6A4, 7A1, 7A2, 7A3, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động nền nếp + ATGT, đặc biệt là ATGT khu vực cổng trường và nền nếp ăn mặc của học sinh đã dần đi vào ổn định.  
- Tổ chức thành công Đại hội các chi đội, Đại hội liên đội.
-  Sinh hoạt chủ điểm: Lịch sử ngày thành lập hội LHPNVN 20/10, “Nói không với rác thải nhựa và phòng chống Covid-19”.  

- Ủng hộ đồng bào miền Trung đợt1: 50.278.000đ; mua tăm ủng hộ người mù: 7.000.000 đ; nhận đỡ đầu 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Liên đội, mỗi tháng 200.000đ/1 học sinh.

-  Chấm công trình măng non, trang trí lớp học. 

- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2. Triển khai cuộc thi “Vẻ đẹp tuổi hoa”.
3. Tồn tại:
3.1. Chuyên môn:
* Hoạt động chung:

- Tiến độ điều tra phổ cập còn chậm, số liệu điều tra còn chưa khớp, còn thiếu, thừa học sinh (Kể cả nhóm điều tra và nhóm nhập số liệu). Phải chép lại toàn bộ phiếu do sơ xuất từ năm học trước.
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân: làm còn chiếu lệ, giống nhau, chưa có đặc thù môn học, cấp học, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý học sinh trong tiết Thể dục chính khóa: một số đồng chí chưa hết trách nhiệm, còn để học sinh không thực hiện đúng trang phục Thể dục và xảy ra tai nạn do HS chạy nhảy đùa nghịch không ở trong phạm vi lớp đang hoạt động.
* Khối THCS: 

- Kế hoạch cá nhân còn chưa đủ nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ năm học.
- Sổ đầu bài: một số đồng chí GV chưa có trách nhiệm ghi chép đầy đủ các nội dung trong sổ ở tiết dạy của mình, nhiều nhất là đồng chí Trần Bình, Vân Anh, Nguyễn Dung, Trần Đức, Nguyễn Lâm, Nguyễn Cường.   
- Nhập điểm trên SMAS: Chưa nhập điểm nào: Vân Anh, Trần Đức, Nguyễn Cường. Các môn còn lại thiếu nhiều điểm miệng và 15’(đối với môn đã có bài kiểm tra 15’).
- GV còn vào lớp muộn, HS nghe hiệu lệnh trống không vào lớp ngay.

- Đưa kế hoạch bài học lên Drive chưa đúng quy định về thời gian (Phê bình đồng chí Đức hiện tại vẫn chưa đủ giáo án trên Drive).
- Giờ dạy cần lưu ý:

+ Chú ý rèn kỹ năng cho học sinh theo đặc thù môn học, lưu ý nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (chuẩn bị cho bài mới), tìm tòi, mở rộng và ứng dụng vào thực tế ngay tại lớp và hướng dẫn về nhà.

+ Cần khoa học hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cho học sinh và bao quát học sinh tốt hơn (quan tâm đến những học sinh TB, yếu, học sinh khuyết tật hòa nhập của lớp).

+ Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh theo định hướng PTNL. 

+ Phân bố thời gian cho các nội dung bài học.

+ Tổ chức các trò chơi cần sinh động hơn, phù hợp hơn với đối tượng học sinh và nội dung bài dạy.

+ Các bài dạy có sử dụng các ngữ liệu cần cập nhật thông tin, ngữ liệu mới để bắt nhịp và phù hợp với tình hình hiện tại của địa phương, đất nước, sự phát triển của Công nghệ thông tin.

3.2. Hoạt động khác:

- Hoạt động truy bài 15’ đầu giờ và hoạt động của đội cờ đỏ chưa hiệu quả.

+ Truy bài đầu giờ: Cán sự bộ môn chưa phát huy được hết khả năng, trách nhiệm, mới chỉ thuần túy kiểm tra bài tập về nhà.
+ Đội cờ đỏ: nhiều lần đến chấm lớp muộn, không giám sát nền nếp xếp hàng vào lớp, 1 cờ đỏ không bao quát được cả dãy.

III. Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 11/2020:
1. Chuyên môn: 
- Thực hiện theo KHGD.
- Dự giờ kiểm tra toàn diện giáo viên. 
- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục sau kiểm tra của thành phố.

- Dự chuyên đề các cấp theo kế hoạch.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1 khối THCS và 4,5.

- Tham gia thi sáng tạo KHKT cấp cụm và thành phố.

- Triển khai nội dung giáo dục STEM đối với khối THCS sau chuyên đề cấp thành phố.
- Tiếp tục hoàn thành công tác KĐCLGD.

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa.

2. Hoạt động khác:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động nền nếp + ATGT – Nâng cao hiệu quả của đội Cờ đỏ và GV lớp trực ban, chi đoàn GV.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 theo kế hoạch của Liên đội.

- Tổ chức thi “Vẻ đẹp tuổi hoa”.

- Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm: Tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng vệ; phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử...
- Sơ kết thi đua đợt 20/11.
Cụ thể: 

	STT
	Tuần PPCT
	Nội dung cơ bản
	Người thực hiện
	Điều chỉnh/                Ghi chú

	1.
	9
(02 -07/11)
	* Chuyên môn:

- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định; dạy bù chương trình
- Bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ theo lịch
- Chuyên đề: 

+ THCS: Dự chuyên đề Toán 9 STEM cấp thành phố
Chuyên đề Sinh 6 cấp cụm tại trường THCS Nguyễn Trãi

+ TH: Dự chuyên đề Lịch sử, TNXH, Đạo đức lớp 1
- Hoàn thành hồ sơ + Sản phẩm thi KHKT
- Hoàn thành bổ sung phổ cập GD

* Đoàn đội, HSSV:

- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT
- Sơ kết thi đua đợt 1
- Kiểm tra và triển khai nội dung câu hỏi thi “Vẻ đẹp tuổi hoa” 
	- Toàn trường

- GVdạy đội tuyển
- Khối THCS
-BGH+ Nhóm Toán + Lý
- BGH+Nhóm Sinh
-BGH+Nhóm GV lớp 1
-Đ/c Lâm + HS
- Toàn trường
- Đoàn Đội +GVCN

-TPT + GVCN
	-Hoàn thành 10/10

-Hoàn thành 23/10

-Nộp về tổ CM 10/10

- 14h, 06/11
-Nộp cụm:10/10

	2
	10
(09 -14/11)
	* Chuyên môn:

-Thực hiện nội dung chương trình theo quy định 

- Dự giờ kiểm tra toàn diện CM (theo lịch)

- Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ theo lịch.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Chuẩn bị tiết dạy Hội giảng

- Tham gia thi KHKT cấp cụm và TP

- Dự chuyên đề Mĩ thuật TP

- Triển khai GD STEM sau chuyên đề TP

- Hoàn thành KĐCL
* Đoàn đội, HSSV:

- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT.
- Chuẩn bị các nội dung trưng bày 20/11

- Thi vòng sơ khảo “Vẻ đẹp tuổi hoa”
- Tập luyện và tham gia thi Kéo co theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT. 
	- Toàn trường

- BGH + Tổ CM

-BGH + Tổ CM 

-Khối THCS + Khối 4,5

- GV dạy ĐT

- Tổ Xã hội + Tổ 1,2,3
-Đ/c Lâm + HS

- BGH+GV MT

- Tổ TN+ HĐNG

- Toàn trường
- Đoàn đội, GVCN

-BGH+ TPT + GVCN
-Đ/c Cường+ Chi đoàn GV
	-Cụm: 10/11, TP 14/11

-Trước ngày 15/11
-14/11

- Họp CM: 10/11; Thi 14/11 tại trường THCS Trới.

	3.
	11
(16 – 21/11)
	* Chuyên môn:

- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định
- Bồi dưỡng HSG
- Tổ chức Hội giảng 20/11

- Tổ chức các hoạt động 20/11
* Đoàn đội, HSSV:

- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11 theo kế hoạch  
	- Toàn trường

-GV dạy ĐT 
- Tổ Xã hội + Tổ 1,2,3

- Toàn trường
- Đoàn đội, GVCN
	

	4.
	12
(23 -30/11)
	* Chuyên môn:

- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định.
- Dự giờ kiểm tra CM (theo lịch)

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn
- Bồi dưỡng HSG
- Hoàn thành nhập điểm SMAS, các báo cáo tổ CM, CN
* Đoàn đội, HSSV:

- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT.
- Duyệt nội dung hoạt động Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm
	- Toàn trường.

- Các tổ CM

- Tổ CM

-BGH+ Tổ CM

-GV dạy ĐT
-Tổ CM+GVCN

- Đoàn Đội +GVCN

	


Lưu ý:

- Trong quá trình thực hiện nhà trường sẽ bổ sung các kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT ( Nếu có).
	Nơi nhận :


- Các TTCM (để thực hiện)
- Lưu.

	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Đã ký)
Đỗ Thị Ngọc Lan
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Kim Ngọc


